
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 03 ngách 460/63, ngõ 460, phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN SATURN VIỆT NAM

0107959582

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

4. Phá dỡ 4311

5. Chuẩn bị mặt bằng 4312

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649(Chính)

7. Xây dựng công trình công ích 4220

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CƠ 
ĐIỆN SATURN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SATURN VIET NAM INVESTMENT AND 
ELECTRICAL ENGINEERING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SATURN I&E CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.500.000.000 VNĐ

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

13. Xây dựng nhà các loại 4100

14. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp; Lắp 
đặt đường dây và trạm biến áp đến 35KV  

4321

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
THIỆN

Thôn Xuân Thanh, 
Xã Xuân Hưng, 
Huyện Thọ Xuân, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

500.000.000 14,285 173613740

2 LÊ XUÂN 
CHÍNH

Thôn Xuân Thanh, 
Xã Xuân Hưng, 
Huyện Thọ Xuân, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

1.500.100.000 42,860 174323061

3 TRẦN VĂN 
BA

Số nhà 530, phố Hòa 
Bình, Phường Nam 
Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

500.000.000 14,285 164291657

4 LÊ VĂN 
CHƯƠNG

Thôn Xuân Thanh, 
Xã Xuân Hưng, 
Huyện Thọ Xuân, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

1.000.000.000 28,570 173603951

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       174323061
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Xuân Thanh, Xã Xuân Hưng, Huyện Thọ Xuân, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 33, hẻm 33, ngách 22, ngõ 488, đường Trần Cung, Phường Cổ 
Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ XUÂN CHÍNH Nam

18/08/1993 Kinh Việt Nam

02/12/2010 CA tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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